ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính
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c)Bạn An vào nhà sách mua 10 quyển tập và 5 cây viết.Gía 1 quyển tập là 9000 đồng và giá 1 cây viết là 4000 đồng.Hỏi bạn An phải trả bao nhiên tiền .

Câu 2 (1,5đ)  Tìm x, biết : 
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Câu 3: (1 đ) Một sân trường hình chữ nhật có chiều rộng là 10 mvà chiều dài gấp 2 chiều rộng.

a) Tính chiều dài sân trường đó.

b) Tính chu vi của sân trường hình chữ nhật.

Câu 4: (1đ) Vẽ hình theo yêu cầu đề bài

a) Trên tia Ox vẽ 2 điểm A và B sao cho OA=5cm,OB=7cm.

b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox,trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC=OA.

Câu 5(1đ) Số học sinh khối 6 của trường B có khoảng từ 100 đến 150 em.Khi xếp hàng 10,hàng 12,hàng 15 đều vừa đủ.Tính số học sinh khối 6 của trường B.

Câu 6 (1đ) Một lớp học tình thương có 24 em,cô chủ nhiệm dự định chia thành tổ.Hỏi có mấy cách chia tổ.Biết số em mỗi tổ đều bằng nhau.

Câu 7 (2đ) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho  OA=2cm,OB=6cm.

a) Chừng minh:A nằm giữa O và B .Tính AB.

b) Chứng minh:C là trung điểm của AB.
ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – ĐỀ SỐ 2
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Thực hiện phép tính (3đ)

a) 113.47 + 113.63 - 1130

b) 15.{1185 : [580 – (47 – 40)3 ]} + 52 

c)  Bạn An ra tiệm tạp hóa để mua 8 gói mỳ, 6 quả trứng vịt. Biết giá tiền mỗi gói mỳ là 4000đ, giá tiền mỗi quả trứng là 3000đ. Hỏi bạn An cần bao nhiêu tiền để mua đủ số hàng trên ?

Câu 2 : Tìm x, biết (1,5 đ)

a) (3x + 5).2 + 8 = 60

b) 5.3x+1 + 7 = 142 
Câu 3: (1đ): Trong lớp 6A có 32 học sinh học tiếng Anh, 25 học sinh học tiếng Pháp, 12 học sinh học cả hai thứ tiếng. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?

Câu 4: (1đ)

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho : điểm O nằm giữa A và B; điểm C nằm giữa O và D

Câu 5: (1đ) Một cửa hang vừa nhập về một số quả cam. Nếu đựng trong các loại khay chứa 12 quả hay 15 quả hay 18 quả thì vừa đủ. Hỏi tổng số quả cam vừa nhập về là bao nhiêu, biết số quả cam trong khoảng từ 350 đến 400.
Câu 6: (1đ)  Có 48 hs nam và 72 hs nữ được chia thành các nhóm đều bằng nhau để tham gia phong trào Đội. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm, khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu hs nam, hs nữ ?

Câu 7 (2đ): Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA = 3cm, OB = 5cm, OC = 7cm.

a/ Chứng tỏ A nằm giữa O và B. Tính độ dài AB.

b/ Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn AC.

ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – ĐỀ SỐ 3
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính :
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c/    ​Quả đu đủ dưới đây cân nặng bao nhiêu gam?
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Câu 2: (1,5 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết: 

a/ 
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Câu 3: (1 điểm)   Mỗi ngày Mai được mẹ cho 20 000 đồng, Mai ăn sáng hết 10 000 đồng, Mai mua nước ngọt hết 5000 đồng, phần tiền còn lại Mai để vào tủ tiết kiệm. 

a) Hỏi sau 10 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

b) Nếu Mai cần có số tiền là 75000 để mua sách thì Mai cần tiết kiệm trong bao nhiêu ngày?
Câu 4: (1 điểm) 
Vẽ hình theo trình tự sau: Cho ba điểm M, N,P không thẳng hàng 
- Vẽ tia MP, đoạn thẳng NP và đường thẳng MN 

- Vẽ tia Mx cắt đoạn thẳng NP tại K

Câu 5: (1 điểm)  Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 đó. Biết số học sinh của khối 6 trong khoảng từ 100 đến 150 học sinh.

Câu 6: (1 điểm) Có 180 quyển vở, 108 bút bi. Người ta chia vở, bút bi thành các phần thưởng đều nhau. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? 

Câu 7 : (2 điểm)  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao? Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – ĐỀ SỐ 4
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính
a. 
[image: image11.wmf]25.2825.7125

++


b. 
[image: image12.wmf](

)

2

2011 5300–17–7

éù

ëû

+-

 

c. Bạn Duy tiết kiệm tiền để mua một cái máy tính 360 ngàn và một cục rubik có giá 120 ngàn. Bạn để dành mỗi ngày 15 ngàn. Hỏi sau bao lâu bạn để dành được số tiền trên 
Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x 
a. 
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Câu 3: (1 điểm)Để chuẩn bị cho kỳ thi HKI ,bạn Bình giải một bài toán trung bình mất 6 phút.

a) Bạn ấy mất bao nhiêu thời gian để giải 7 bài toán.

b) Hỏi nếu trong 1 giờ bạn giải được mấy bài toán.
Câu 4: Vẽ hình theo yêu cầu (1 điểm)

Vẽ bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng  biết điểm M và điểm Q nằm khác phía với điểm P, điểm P và điểm N nằm cùng phía với điểm M, điểm Q nằm giữa hai điểm P và N
Câu 5: Toán thực tế bội  ( 1 điểm)

Học sinh của một trường học khi xếp hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1200 đến 1300 học sinh.

Câu 6: Bài toán thực tế về ước ( 1 điểm)

Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Câu 7 ( 2điểm) Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3cm ; OB = 7cm.
a) Chứng minh : A nằm giữa O và B ; Hãy tính độ dài đoạn AB.

b) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 5cm. Chứng minh: C là trung điểm của AB

ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – ĐỀ SỐ 5
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Thực hiện phép tính
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c) An có 56 viên kẹo, An cho Bình 16 viên. Sau đó An lại chia cho Cường một nửa số kẹo còn lại. Hỏi cuối cùng An còn lại bao nhiêu viên kẹo?

Câu 2:
a) Tìm số tự nhiên x biết: 
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b) Tìm số tự nhiên x biết: 
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Câu 3: 

Một tàu hỏa phải chở 1000 khách. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 9 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách đó?

Câu 4: 

Trên tia Px lấy điểm Q sao cho PQ = 4cm. Trên tia đối của tia QP lấy điểm R sao cho QR = QP và lấy điểm S là trung điểm QR.

Câu 5: 

Một trường học mua tập để thưởng cho học sinh, số tập trường dự định mua khoảng từ 500 đến 600 quyển. Biết nếu chia đều số tập đó cho các lớp khối 6 hoặc khối 7 hoặc khối 8 đều vừa đủ và trường đó có 9 lớp khối 6, 10 lớp khối 7 và 12 lớp khối 8. Hỏi trường đó phải mua bao nhiêu quyển tập?

Câu 6: 

Lan có 36 cây viết và 54 cây thước. Lan muốn chia đều số viết và thước đó cho các bạn trong lớp. Hỏi Lan có thể chia cho nhiều nhất bao nhiêu bạn?

Câu 7: Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính OM. 
ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – ĐỀ SỐ 6
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,5 đ) Thực hiện các phép tính :

a/ 
[image: image19.wmf]12.556:1414

+-


 b/  
[image: image20.wmf](

)

3

2

2.363.52.3:3

éù

---

êú

ëû

  
 c/ Mỗi ngày Lan tiết kiệm được 16 000 đồng. Bạn Lan dự định mua một chiếc máy tính cầm tay loại Casio fx-570VN Plus giá 416 000 đồng và 3 quyển sách tham khảo giá 48 000/quyển. Hỏi bạn Lan phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày để mua được chiếc máy tính và 3 quyển sách trên ?

Bài 2: (1,5 đ)  Tìm x biết : 

a/ 
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Bài 3: (1 đ)   Một cái bể rộng có sức chứa 3000 lít và không có nước. Người ta mở cho 1 vòi nước chảy vào, cứ mỗi phút chảy vào bể được 60 lít. 

a/ Tính lượng nước chảy vào bể trong 15 phút ?

b/ Hỏi sau bao lâu thì bể sẽ đầy nước ?

Bài 4: (1 đ) :  Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: 

- Ba điểm A, B, C thuộc đường thẳng d sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. 

- Vẽ điểm M không thuộc đường thẳng d. 

- Vẽ đường thẳng MB, tia MC, đoạn thẳng MA. 

- Vẽ điểm K là trung điểm của đoạn thẳng MA

Bài 5: (1đ) Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong Quận khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS đó.
Bài 6: (1đ) Để hưởng ứng Tháng An toàn Giao thông, một nhà Doanh nghiệp có tặng cho trường THCS A gồm 252 nón bảo hiểm và 180 chiếc cặp học sinh. Hiệu trưởng trường THCS A muốn chia đều số nón và số chiếc cặp đó vào các phần quà sao cho giữa các phần quà có số nón bằng nhau, số chiếc cặp học sinh bằng nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà và khi đó mỗi phần quà có bao nhiêu nón bảo hiểm, bao nhiêu chiếc cặp học sinh?

Bài 7 : (2 đ)          Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B  sao cho OA = 6cm, OB = 8cm 
a)  Chứng tỏ A nằm giữa O và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b)  Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. 

Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng MB không ? Vì sao?
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